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Tên Vật tư ĐVT Số lượng

VTTB THÔNG THƯỜNG

QĐ số 5328/QDĐLPC ngày 20/05/2022

Sắt thép các loại

Thép chữ C 80x40x15 dày 2,0mm

Nhôm phế liệu thu hồi các loại

Nhôm phế liệu các loại

Đồng thanh các loại

Dây néo các loại (kg)

Xà trung thế

Xà, trụ, tủ.. sắt các loại TH hỏng(Qui ra KG)

Xà hạ thế

Bulon hỏng các loại

Hộp bảo vệ công tơ sắt các loại (Kg)

Rack 4 sứ cả ty Bộ

Ty sứ 24kV các loại

Ty sứ MBA hạ thế phi 20

Kẹp răng hạ thế các loại (hỏng)

Kẹp quai

Kẹp ngừng cáp ABC 95mm2

Kẹp răng IPC cho dây bọc hạ thế 25

Kẹp răng trung thế các loại( cháy hỏng)

Kẹp cáp nhôm (hỏng)

Khóa néo dây AC các loại (sắt,hỏng)

Khóa néo dây AC các loại (sắt,hỏng)

Đầu cốt các loại

Đầu cốt đồng phi 5,5

Đầu cốt ép đồng nhôm MA 25 mm2



Đầu cốt ép đồng nhôm MA 35 mm2

Đầu cốt ép đồng loại ngắn 1 lỗ SC 16 mm2

Đầu cốt ép đồng loại ngắn 1 lỗ SC 300 mm2

Đầu cốt tròn bọc nhựa 1,5 mm2

Đầu cốt đồng CT 10x45

Giáp níu dây bọc 240mm2

Giáp níu cáp trung thế 185mm2

Đầu cáp ngầm ngoài trời 24kV 1x240mm2 Bộ

Cầu chì tự rơi 24kV 100A

Cầu chì tự rơi 35kV 100A

Cầu chì tự rơi cắt có tải (LBFCO) 24kV 100A

Dây chảy bằng chì các loại Sợi

Cần FCO 24KV 100A

Chống sét van 18kV

Chống sét van 35kV (35kV

Chống sét van có khe hở 35kV (28kV

á á ạ

Dao cách ly 3 pha 24kV 630A chém đứng

Mặt che áp

mát 1 pha các loại

mát 1 pha 1 cực 16A

mát 1 pha 1 cực 20A

mát 1 pha 1 cực 30A

mát 1 pha 1 cực 32A

mát 1 pha 1 cực 40A

mát 1 pha 1 cực 50A

mát 1 pha 1 cực 63A

mát 1 pha 2 cực 25A

mát 1 pha 2 cực 20A

mát 1 pha 2 cực 30A



mát 1 pha 2 cực 32A

mát 3 pha các loại 

Công tắc tơ 3P các loại

Công tắc tơ 3P 32A

Khởi động từ 3P 32A Bộ

Khởi động từ 3P 40A Bộ

Biến dòng điện hạ áp 100/5A

Biến dòng điện hạ áp 150/5A

Biến dòng điện hạ áp 150/5A

Biến dòng điện hạ áp 200/5A

Biến dòng điện hạ áp 250/5A

Biến dòng điện hạ áp 600/5A

Biến dòng điện hạ áp 800/5A

Biến dòng điện hạ áp 100

Biến dòng điện hạ áp 150



Biến dòng điện hạ áp 200

Biến dòng điện hạ áp 250

Biến dòng điện hạ áp 300

Biến dòng điện hạ áp 500

Quạt treo tường

Phíp tấm sừng (đỏ) 10 mm

QĐ số:  3628/QĐ

Cáp nhôm trần A 35 mm2

Cáp nhôm trần lõi thép ACSR 70/11 mm2

Cáp nhôm trần lõi thép ACSR 95/16 mm2

Cáp nhôm trần lõi thép ACSR 95/16 mm2

Cáp nhôm trần lõi thép ACSR 120/19 mm2

Cáp nhôm trần lõi thép ACSR 150/19 mm2

Cáp nhôm trần lõi 

Cáp nhôm trần lõi thép ACSR 185/29 mm2

Cáp nhôm bọc PVC 0,6kV A35 mm2

bọc PVC 0,6kV A50 mm2

Cáp nhôm bọc PVC 0,6kV A50 mm2

Cáp nhôm bọc PVC 0,6kV A70 mm2

nhôm bọc PVC 0,6kV A95 mm2

Cáp nhôm bọc PVC 0,6kV A95 mm2

Cáp nhôm bọc PVC 0,6kV A120 mm2

Cáp nhôm bọc vặn xoắn 0,6kV ABC 2x16 mm2

Cáp nhôm bọc vặn xoắn 0,6kV ABC 2x25 mm2

Cáp nhôm bọc vặn xoắn 0,6kV ABC 4x25 mm2

Cáp nhôm bọc vặn xoắn 0,6kV ABC 4x35 mm2

Cáp nhôm bọc vặn xoắn 0,6kV ABC 4x50 mm2

Cáp nhôm bọc vặn xoắn 



Cáp nhôm bọc vặn xoắn 0,6kV ABC 4x120 

Cáp nhôm bọc vặn xoắn 0,6kV ABC 4x150 

Cáp nhôm bọc 0,6kV PVC/PCV AL 2x7 mm2

Cáp nhôm bọc PVC/XLPE 12,7/24kV A 70 

Cáp nhôm bọc lõi thép PVC/XLPE 12,7/24kV 

Cáp nhôm bọc PVC/XLPE 

Cáp nhôm bọc PVC/XLPE 12,7/24kV A 185 

Cáp nhôm bọc PVC/XLPE 12,7/24kV A 240 

Cáp nhôm bọc lõi thép PVC/XLPE 12,7/24kV 

Cáp đồng trần M 35 mm2

Cáp đồng hạ áp bọc các loại (Kg)

Cáp đồng bọc 0,6kV MV 6 mm2

Cáp đồng bọc 0,6kV MV 35 mm2

Cáp đồng bọc 0,6kV MV 38 mm2

Cáp đồng bọc 0,6kV MV 50 mm2

Cáp đồng bọc 0,6kV MV 70 mm2

Cáp đồng bọc 0,6kV PVC/PVC 70 mm2

Cáp đồng bọc 0,6kV MV 95 mm2

Cáp đồng bọc 0,6kV MV 120 mm2

Cáp đồng bọc 0,6kV MV 150 mm2

Cáp đồng bọc PVC/XLPE 0,6kV M 3x95 mm2

Cáp đồng bọc PVC/XLPE 0,6kV M 3x50+1x25

Cáp đồng bọc PVC/XLPE 0,6kV M 3x50+1x35

Cáp đồng bọc PVC/XLPE 0,6kV M 3x70+1x35

Cáp đồng bọc PVC/XLPE 0,6kV M 3x70+1x50



Cáp đồng bọc PVC/XLPE 0,6kV M 

Cáp đồng bọc PVC/XLPE 0,6kV M 3x95+1x50

Cáp đồng bọc PVC/XLPE 0,6kV M 3x95+1x70

Cáp đồng bọc 

Cáp đồng bọc PVC/XLPE 0,6kV M 

Cáp đồng bọc PVC/XLPE 12,7/24kV M 35 

Cáp đồng muller 2x5 mm2

Cáp đồng bọc 0,6kV MV 2x5 mm2

Cáp đồng muller 4x11mm2

Cáp đồng muller 4x25 mm2

Cáp điều khiển CTL

Cáp điều khiển CTL

Cáp ngầm 24kV bọc XLPE/PVC M 1x120

Công tơ 1 pha 5

Công tơ 1 pha 10

Công tơ 1 pha 20

Công tơ 3 pha 220/380V 3x10

Công tơ 3 pha 220/380V 3x20

Công tơ 3 pha 220/380V 3x30
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Silicagen (Hạt hút ẩm)

Jiont, Sin cao su, núm chuyển nấc MBA...

Giẻ lau các loại

Bộ định tuyến dữ liệu Router

Bộ mở rộng RF (RF Bộ

Bộ tập trung DCU

Bộ chuyển đổi 

Bộ điều khiển tụ bù REGO (12 cấp )

Bộ điều khiển tụ bù rego 5



Bộ điều khiển tụ bù rego 7

Tụ bù hạ áp các loại

Tụ bù hạ áp 10kvar

Tụ bù hạ áp 15kvar

Tụ bù hạ áp 20kvar

Tụ bù trung áp 1 pha 13,8kV 200kVAR

Bộ máy vi tính Bộ

CPU trọn bộ ( Main,CPU,Ram, HDD ) TH Bộ

Đầu máy vi 

Máy tính bảng các loại

Máy Scan thu hồi các loại

Bút thử điện

Găng tay cách điện Đôi

Găng tay cách điện hạ thế Đôi

Găng tay cách điện trung thế Đôi

Bút thử điện cao thế

Máy bơm nước 1.5 HP

Máy bơm nước 3 HP

Thảm cách điện 17kV Tấm

ủng cách điện Đôi

Ủng cách điện trung áp 17kV Đôi

Bộ

Biến dòng trung thế 24kV 25

Biến dòng trung thế 35kV 100/5



Biến dòng trung thế 38,5kV 50

Biến dòng trung thế 35kV 150

Biến dòng trung thế 35kV 50 100/5A (dầu)

50VA (dầu)

Biến dòng trung thế 24kV 100

Biến dòng trung thế 24kV 100

Biến điện áp các loại ( cháy hỏng, không nhìn rõ 

Rơ le bảo vệ quá dòng 

Rơ le bảo vệ quá dòng (7SJ6221/Siemens)

Bo mạch điều khiển máy cắt Recloser 27kV

Máy cắt hạ thế 3 pha 690V 2.500A

Máy cắt tụ bù trung áp

Tủ điều khiển thu hồi các loại Bộ

Bình ắc quy các loại ( hư hỏng)

Bình ắc qui khô 12V 7,2Ah

Bình Accu TH hỏng

Sứ MBA 24kV

QĐ số :  3628/QĐ

Công tơ điện tử

Công tơ điện tử 1 pha các loại

Công tơ điện tử 1 pha các loại

Công tơ điện tử 3 pha các loại

Công tơ điện tử 1 pha có RF DT01P

Công tơ điện tử 1 pha có RF DT01P80 5

Đ/Kế 3x20(60)A 230/400V điện tử

Công tơ 3 pha 3 giá A1700 



Công tơ điện tử 3 pha có RF DT03P

Công tơ điện tử 3 pha có RF DTS27

Công tơ 3 pha 3 giá A1700 3x230/400V 3x10

Công tơ điện tử 3 pha DTS27 3x230/400V 

Đ/Kế 3x40(100)A 220/380V điện tử (s/chữa)

Đ/Kế 3x40(100)A 230/400V điện tử (s/chữa)

Công tơ 3 pha 3 giá A1700 3x230/400V 3x40

Công tơ điện tử 3pha 3x40(100)A 3x220/380V

Công tơ điện tử 3 pha có RF DTS27 

Công tơ điện tử 3 pha 

Đ/Kế 3x5(10)A 220/380V điện tử (sửa chữa)

Đ/Kế 3x5(6)A 230/400V điện tử (sửa chữa)

Công tơ 3 pha 3 giá A1700 3x230/400V 

Công tơ điện tử 3x100V 3x5(6/10)A

Công tơ 3 pha 3 giá A1700 3x(

Công tơ 3 pha 3 giá DT03M05

Tài sản cố định ( có liên quan CTNH)

QĐ số 1805/QĐ



Máy biến áp 3 pha 250kVA No 4091225537460 

Máy biến áp 3 pha 160kVA 090810432 

Máy biến áp 3 pha 250kVA No 12100912 


